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BÀI LÀM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1:(1điểm)  
a. Số liền trước của 80 là:

     A. 78                          B. 70                          C. 79                               D. 81

b. Số liền sau của 59 là:

     A. 69                          B. 60                          C. 58                               D. 50                                                                                        [image: image1.emf] 


Câu 2: (0,5điểm)
Đồng hồ có kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 12, thì là mấy giờ?                                       
A. 2 giờ                       B. 4 giờ                    C. 12 giờ                   D. 3 giờ 

Câu 3:( 1điểm) 

a. Khoanh vào số lớn nhất:
 
                              25,  96,  65,  69,  66

b. Khoanh vào số bé nhất:

                             57,  29,  50,  49,  30
 Câu 4: (1 điểm) Nối đúng


Câu 5: (0,5 điểm)  
Em nghỉ 1 tuần lễ và 2 ngày. Vậy em được nghỉ :

              A. 3 ngày             B. 7 ngày                C. 9 ngày                D. 10 ngày
Câu 6: ( 1 điểm)  Điền dấu >, <, = ?

     52 + 7  (  49                                                           98 – 70  (  30 + 2

Câu 7: (2 điểm)   Đặt tính rồi tính.

      43 + 36                    23 – 12                       86 – 2                                 32 + 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: (1 điểm) Tính nhẩm
      10 +   3 =………                   90 – 10 – 20 = …...                 

      47 –  7  = ……...                   20 + 10 + 10 = …...                

Câu 9: ( 1 điểm) Viết phép tính và câu trả lời phù hợp:
Trên cành cây có 36 con chim, có 16 con đã bay đi. Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con chim?

Phép tính:

Trả lời:............................................................................
Câu10: ( 1 điểm) Hình bên có:
a. Có...... khối lập phương

b. Có...... khối hộp chữ nhật

83





42





38





61





30 + 8





80 + 3





1 + 60





40 + 2
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